
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI  KÌ II 

MÔN:  THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ 10, thời gian:45’ 

NĂM HỌC : 2025 -2026 

******** 

*Phần Trắc Nghiệm Nhận biết Thông hiểu Vận Dụng 

 

Tổng cộng 

Bài 13 

Biểu diễn ren 

 2 câu 

(0,5 điểm) 

Câu 1, 2 

  2 câu 

(0,5 điểm) 

 

Bài 14 

Bản vẽ chi tiết 

 2 câu 

(  0,5 điểm) 

Câu 3,4 

 

  2 câu 

(0,5  điểm) 

 

 

Bài 15 

Bản vẽ lắp 

2 câu 

(0,5 điểm) 

Câu 5,6 

 

 

  2 câu 

(0,5 điểm) 

Bài 16 

Bản vẽ xây dựng 

 1 câu TNĐS 

(1 điểm) 

Câu  1-II 

   1 câu 

(1 điểm) 

 

Bài 17 

Vẽ kĩ thuật với sự hổ trợ 

của máy tính 

4 câu 

(1 điểm) 

Câu 7,8,9,10 

 

1 câu TNĐS 

(1 điểm) 

Câu  2-II  

  5 câu 

(2 điểm) 

Bài 19 

Vai trò ý nghĩa và các 

nguyên tắc hoạt động 

thiết kế kĩ thuật 

1 câu TNĐS 

(1 điểm) 

Câu 3-II 

 

 2câu TL 

(2 điểm) 

(Đề: 1chẳn, 1lẻ) 

2câu TL 

(1 điểm) 

(Đề:1 chẳn, 1lẻ) 

3 câu 

(4 điểm) 



 
               Duyệt BGH                                                                                                                                       Duyệt tổ trưởng 

               

 

 

 

 

  Hồ Phú Triệu                                                                                                                                   Nguyễn Thành Sơn 

                   
 

Bài 20 

Quy trình thiết kế kĩ 

thuật 

2 câu 

(0,5 điểm) 

Câu 11,12 

      4 câu 

( 1 điểm) 

Câu 

13,14,15,16 

 

  6 câu 

(1,5 điểm) 

*Phần Tự Luận: 

Bài 19 

Vai trò ý nghĩa và các 

nguyên tắc hoạt động 

thiết kế kĩ thuật 

 

 

 

 Câu 1 

(2,0 điểm) 

Đề lẻ, chẳn 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

Đề lẻ, chẳn 

(3,0 điểm) 

TỔNG CỘNG 10 câu 

4 điểm 

9 câu 

3 điểm 

1 câu 

2 điểm 

1 câu 

1 điểm 

 

10 điểm 
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